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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 08/2019/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định một số chế độ đối với  
thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở 
nước ngoài ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông báo kết luận phiên họp thứ 29 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
tại Công văn số 2587/TB-TTKQH ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Tổng Thư ký 
Quốc hội; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số chế độ đối với thành viên cơ 
quan Việt Nam ở nước ngoài. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chế độ sinh hoạt phí, phụ cấp, trợ cấp, chế độ bảo 
hiểm khám, chữa bệnh, thời gian làm việc và một số chế độ khác đối với thành 
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viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc 
nguồn thu từ ngân sách nhà nước, phu nhân/phu quân và con chưa thành niên đi 
theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân/phu quân và con 
chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc bảo đảm và thực hiện các chế độ 
theo quy định của Nghị định này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài bao gồm các cơ quan đại diện nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài) và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài. 

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bao gồm cơ quan đại diện ngoại 
giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế thực hiện 
chức năng đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với quốc gia, 
vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế tiếp nhận theo quy định tại Luật Cơ quan đại diện 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. 

Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài là cơ quan không thuộc cơ cấu tổ 
chức của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hưởng kinh phí từ ngân sách 
nhà nước hoặc nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật, do các bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương thành lập ở nước ngoài theo quy 
định của pháp luật. 

2. Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước; sỹ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, viên chức, công nhân viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm 
việc trong lực lượng vũ trang, được cấp có thẩm quyền cử đi công tác nhiệm kỳ tại 
cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Luật Cơ quan đại diện nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 
ngoài và các quy định liên quan khác. 

3. Phu nhân/phu quân là vợ hoặc chồng của thành viên cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài. 
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4. Mức sinh hoạt phí cơ sở là định mức tiền tính bằng đô-la Mỹ áp dụng cho 
tất cả các địa bàn. 

5. Hệ số địa bàn là hệ số quy ước để đánh giá mức độ thuận lợi, khó khăn của 
từng địa bàn có trụ sở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

6. Chỉ số sinh hoạt phí là chỉ số tương ứng với chức vụ ngoại giao, chức danh 
của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

Điều 4. Căn cứ và nguyên tắc xác định chế độ đối với thành viên cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài 

1. Chế độ sinh hoạt phí, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khác được xây dựng 
trên cơ sở nhu cầu vật chất và tinh thần, bảo đảm cuộc sống, sinh hoạt bình thường 
và bảo đảm việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài và phu nhân/phu quân, phù hợp với điều kiện kinh tế của Nhà nước, đặc thù 
công tác đối ngoại và hoàn cảnh cụ thể của địa bàn công tác. 

2. Sinh hoạt phí được xác định như sau: Sinh hoạt phí bằng mức sinh hoạt phí 
cơ sở nhân với hệ số địa bàn nhân với chỉ số sinh hoạt phí, trong đó: 

a) Mức sinh hoạt phí cơ sở được xác định trên cơ sở bảo đảm nhu cầu chung 
về ăn, chi tiêu thiết yếu và một số nhu cầu về văn hóa, tinh thần cho các thành viên 
cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp với điều kiện kinh tế của Nhà nước và 
đặc thù công tác đối ngoại tại nước ngoài; 

b) Hệ số địa bàn được xác định trên cơ sở tổng hợp các yếu tố về môi trường 
an ninh - chính trị, môi trường tự nhiên - khí hậu, môi trường văn hóa - xã hội, 
điều kiện giáo dục, điều kiện chăm sóc y tế, khoảng cách địa lý, mức độ đắt đỏ về 
giá cả sinh hoạt, cường độ công việc, thu hút địa bàn... của các địa bàn có trụ sở 
của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; 

c) Chỉ số sinh hoạt phí được xác định trên cơ sở chức danh tiêu chuẩn, chức vụ 
được bổ nhiệm tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và hệ số lương hiện hưởng 
trong nước của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Chỉ số sinh hoạt phí 
của phu nhân/phu quân được xác định theo chức danh tiêu chuẩn, chức vụ của 
chồng/vợ là thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

3. Nguyên tắc áp dụng chế độ sinh hoạt phí: 
a) Chế độ sinh hoạt phí được áp dụng thống nhất đối với thành viên cơ quan 

Việt Nam ở nước ngoài; 
b) Người giữ chức vụ ngoại giao, chức danh cao hơn được hưởng chỉ số sinh 

hoạt phí cao hơn; 
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Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 
Điều 5. Chế độ sinh hoạt phí 

1. Mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng chung cho tất cả các cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài là 650 đô-la Mỹ/người/tháng và sẽ được xem xét điều chỉnh khi chỉ số 
giá tiêu dùng tại các địa bàn tăng từ 10% trở lên hoặc tùy theo điều kiện phát triển 
kinh tế - xã hội của Việt Nam. 

2. Hệ số địa bàn gồm 5 mức: 1,0; 1,1; 1,2; 1,3 và 1,4. 

Bộ Ngoại giao ban hành Danh sách phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 
theo hệ số địa bàn sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính. 

3. Chỉ số sinh hoạt phí thấp nhất là 100% và cao nhất là 250%, được xác định 
theo hệ thống tiêu chuẩn chức danh, chức vụ ngoại giao của thành viên cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài và hệ số lương hiện hưởng trong nước. 

Chỉ số sinh hoạt phí được quy định cụ thể trong quyết định cử đi công tác 
nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

Ban hành kèm theo Nghị định này 05 Bảng chỉ số sinh hoạt phí (Phụ lục kèm 
theo), gồm: 

a) Bảng 1: Áp dụng đối với thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài giữ chức vụ ngoại giao. 

b) Bảng 2: Áp dụng đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không 
giữ chức vụ ngoại giao. 

c) Bảng 3: Áp dụng đối với thành viên cơ quan Việt Nam thuộc chuyên ngành 
an ninh - quốc phòng không giữ chức vụ ngoại giao. 

d) Bảng 4: Áp dụng đối với nhân viên hành chính, kỹ thuật, hậu cần. 

đ) Bảng 5: Áp dụng đối với phu nhân/phu quân. 

Điều 6. Chế độ phụ cấp 
1. Đại sứ, Người đứng đầu cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được cấp có thẩm 

quyền giao kiêm nhiệm công tác tại nước khác hoặc tổ chức quốc tế ở nước khác 
được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm địa bàn như sau: Kiêm nhiệm từ một đến hai 
nước hoặc tổ chức quốc tế ở nước khác được hưởng mức 15% mức sinh hoạt phí 
cơ sở nhân với hệ số địa bàn; kiêm nhiệm từ ba nước hoặc tổ chức quốc tế ở nước 
khác trở lên được hưởng mức 20% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn. 
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2. Trường hợp cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không bố trí đủ số thành viên 
theo biên chế được duyệt, thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được cấp có 
thẩm quyền giao kiêm nhiệm công việc do biên chế khác dự kiến phụ trách thì 
được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm mức 15% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số 
địa bàn. 

3. Nữ thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được hưởng phụ cấp hàng 
tháng mức 5% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn. 

Điều 7. Chế độ trợ cấp 

1. Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài công tác nhiệm kỳ tại địa bàn 
đang xảy ra xung đột vũ trang, thảm họa do thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng đe 
dọa tính mạng hoặc trong điều kiện công tác đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp 
hàng tháng bằng 30% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn. 

Căn cứ báo cáo của Người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 
và xét tình hình thực tế tại địa bàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định địa bàn 
và thời gian được hưởng khoản trợ cấp này sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ 
Tài chính. 

2. Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài bị thương hoặc bị chết trong 
thời gian công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài, ngoài chế độ quy định tại Luật cán bộ, 
công chức và Luật viên chức, thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài hoặc 
thân nhân của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước trợ cấp, 
cụ thể: 

a) Mức trợ cấp một lần bằng 3 lần mức sinh hoạt phí cơ sở nếu bị thương làm 
suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên. 

b) Mức trợ cấp một lần bằng 7 lần mức sinh hoạt phí cơ sở nếu bị chết. 

Điều 8. Chế độ bảo hiểm khám, chữa bệnh 

1. Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được hỗ trợ mua bảo hiểm 
khám, chữa bệnh ở nước ngoài. 

2. Căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn cụ thể mức hỗ trợ tại Điều này. 

Điều 9. Một số chế độ khác 

1. Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước thanh toán tiền 
nhà ở, tiền điện, tiền nước, tiền chất đốt, tiền thuê bao cáp truyền hình, tiền thuê 
bao điện thoại, tiền thuê bao internet; được hưởng 40% mức lương hiện hưởng 
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cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên (nếu có) và phụ cấp thâm niên 
vượt khung (nếu có) ở trong nước, được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội như khi 
công tác trong nước. 

2. Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được phụ cấp một khoản tiền 
khoán cho cả nhiệm kỳ để mua trang phục đối ngoại, đồ dùng cá nhân thiết yếu 
trong nhiệm kỳ công tác (trang phục comple, cà-vạt, giày, áo khoác theo mùa….) 

3. Tiền vé máy bay (hoặc phương tiện khác), cước hành lý đi công tác nhiệm kỳ: 

a) Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài khi rời Việt Nam đến địa bàn 
công tác và khi kết thúc nhiệm kỳ được thanh toán chi phí phương tiện đi lại từ nơi 
ở ra sân bay, ga tầu, bến xe và ngược lại; được hưởng tiêu chuẩn vé máy bay hạng 
phổ thông (economy class), nếu đi phương tiện khác thì được thanh toán theo giá 
vé của phương tiện; 

b) Người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được hưởng tiêu 
chuẩn vé máy bay hạng thương gia (business class) khi đến địa bàn lần đầu nhận 
công tác và khi kết thúc nhiệm kỳ về nước; khi đi trình Quốc thư và chào kết thúc 
nhiệm kỳ ở những nước kiêm nhiệm, khi đi công tác cùng với quan chức nước sở 
tại hoặc do đoàn ngoại giao tổ chức và đi công tác ở sở tại theo yêu cầu của công 
việc. Nếu đi bằng xe lửa thì được hưởng tiêu chuẩn vé toa hạng nhất; 

c) Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài khi đi đến địa bàn công tác và 
khi kết thúc nhiệm kỳ về nước được thanh toán khoán 50 kg cước hành lý/lượt trên 
cơ sở giá cước quy định của hãng hàng không (ngoài khối lượng hành lý được 
miễn phí theo quy định của hãng hàng không). 

4. Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được thanh toán tiền vé máy 
bay khứ hồi hoặc vé khứ hồi của các phương tiện khác về Việt Nam hoặc nước thứ 
ba trong nhiệm kỳ công tác khi bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ/chồng; bố, mẹ nuôi theo quy 
định của pháp luật; vợ/chồng; con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật qua đời 
ở Việt Nam hoặc nước thứ ba. 

5. Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được hưởng tiền công tác phí 
khi đi công tác trong nước sở tại hoặc ở nước khác. 

6. Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phải làm việc ban đêm hoặc làm 
thêm giờ được bố trí nghỉ bù hoặc được hưởng phụ cấp làm thêm giờ. 

7. Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và thành viên gia đình đi theo 
được miễn thuế nhập khẩu đối với tài sản di chuyển khi kết thúc nhiệm kỳ về nước. 
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8. Nữ thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được nghỉ chế độ thai sản 
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

9. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể quy định tại các khoản từ 1 đến 7 
Điều này. 

Điều 10. Thời gian làm việc và chế độ nghỉ ngơi 

1. Thời gian làm việc một ngày là 08 giờ, một tuần làm việc 05 ngày. 

2. Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được nghỉ hưởng nguyên sinh 
hoạt phí trong những ngày nghỉ hằng năm, nghỉ ngày lễ, Tết, nghỉ việc riêng theo 
quy định của pháp luật về lao động và trong những ngày nghỉ lễ chính thức của 
nước sở tại. 

Điều 11. Chế độ phu nhân/phu quân 

1. Phu nhân/phu quân được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng thành viên cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài hưởng chế độ sinh hoạt phí theo quy định tại điểm đ khoản 3 
Điều 5 Nghị định này. 

2. Phu nhân/phu quân của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài nếu 
không thể đi theo chồng/vợ do hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc do địa bàn khó 
khăn, nguy hiểm thì được hưởng 50% mức sinh hoạt phí theo quy định tại điểm đ 
khoản 3 Điều 5 Nghị định này. 

3. Phu nhân/phu quân khi rời Việt Nam đến địa bàn công tác và khi kết thúc 
nhiệm kỳ được thanh toán chi phí phương tiện đi lại từ nơi ở ra sân bay, ga tầu, bến 
xe và ngược lại; được hưởng tiêu chuẩn vé máy bay hạng phổ thông (economy 
class), nếu đi phương tiện khác thì được thanh toán theo giá vé của phương tiện. 
Phu nhân/phu quân Người đứng đầu cơ quan đại diện hưởng vé cùng hạng với 
hạng vé của Người đứng đầu cơ quan đại diện nếu cùng đi. 

4. Phu nhân/phu quân được thanh toán tiền vé máy bay khứ hồi hoặc vé khứ 
hồi của các phương tiện khác về Việt Nam hoặc nước thứ ba trong nhiệm kỳ công 
tác khi bố, mẹ đẻ; bố, mẹ chồng/vợ; bố, mẹ nuôi theo quy định của pháp luật; 
vợ/chồng; con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật qua đời ở Việt Nam hoặc 
nước thứ ba. 

5. Phu nhân/phu quân đi công tác nhiệm kỳ cùng thành viên cơ quan Việt Nam 
ở nước ngoài được thanh toán tiền để mua sắm trang phục và những đồ dùng cá 
nhân thiết yếu khác khoán cho cả nhiệm kỳ theo mức của chồng/vợ là thành viên 
cơ quan Việt Nam ở nước ngoài mà người đó đi theo cùng nhiệm kỳ. 
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6. Phu quân/phu nhân khi đi đến địa bàn công tác và khi kết thúc nhiệm kỳ về 
nước được thanh toán khoán 50 kg cước hành lý/lượt trên cơ sở giá cước quy định 
của hãng hàng không (ngoài khối lượng hành lý được miễn phí theo quy định của 
hãng hàng không). 

7. Phu nhân/phu quân công tác nhiệm kỳ tại các địa bàn đang xảy ra xung đột 
vũ trang, thảm họa do thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng đe dọa tính mạng hoặc 
trong điều kiện công tác đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp hàng tháng như 
thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị 
định này. 

8. Phu nhân/phu quân đi công tác nhiệm kỳ cùng thành viên cơ quan Việt Nam 
ở nước ngoài được hưởng chế độ bảo hiểm khám, chữa bệnh như thành viên cơ 
quan Việt Nam ở nước ngoài. 

9. Phu nhân/phu quân được hưởng trợ cấp nếu bị thương hoặc bị chết trong 
thời gian công tác nhiệm kỳ như thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo 
quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này. 

10. Phu nhân đi công tác nhiệm kỳ cùng thành viên cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 5% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với 
hệ số địa bàn. 

11. Phu nhân/phu quân là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên 
chức, công nhân viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong lực lượng 
vũ trang, trong thời gian hưởng chế độ phu nhân/phu quân tại cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài được hưởng 40% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh 
đạo, phụ cấp thâm niên (nếu có) và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) ở trong 
nước, được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, được cơ quan trong nước thực hiện chế 
độ nâng bậc lương theo quy định của Nhà nước, khi kết thúc nhiệm kỳ công tác ở 
nước ngoài về nước được nhận trở lại cơ quan cũ làm việc. 

12. Phu nhân/phu quân không phải là cán bộ, công chức, viên chức lương từ 
ngân sách nhà nước hoặc sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức, công nhân 
viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong lực lượng vũ trang, nhưng 
có quá trình đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện trước khi đi công tác 
nhiệm kỳ cùng thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, được tiếp tục đóng bảo 
hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

13. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các mức chế độ quy định tại 
Điều này. 
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Điều 12. Chế độ đối với con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài 

1. Con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 
được hỗ trợ học phí, cụ thể như sau: 

a) Hỗ trợ học phí cấp theo từng tháng trong năm học, áp dụng đối với các 
trường hợp thực tế có đóng học phí ở nước sở tại; 

b) Mức hỗ trợ học phí tối đa bằng 50% mức sinh hoạt phí cơ sở. Mức hỗ trợ sẽ 
được xem xét điều chỉnh phù hợp tùy theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 
Việt Nam; 

c) Điều kiện được hưởng hỗ trợ học phí là tại những địa bàn mà các trường 
công lập sở tại không có chính sách miễn học phí cho con thành viên cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài hoặc những địa bàn mà con của thành viên cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài phải học trường ngoài công lập. 

2. Con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 
được hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài tối đa bằng 50% 
chế độ bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho thành viên cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài. Mức hỗ trợ này sẽ được xem xét điều chỉnh tùy theo điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 

 
Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 13. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ quy định tại Nghị định này được bố trí 
trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. 

2. Các chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 7 
năm 2018. 

3. Bãi bỏ Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của 
Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại 
cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 
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năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 
tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công 
chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

Điều 15. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng 
dẫn các điều, khoản được giao trong Nghị định này. 

Điều 16. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này./. 

  
 TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Xuân Phúc 
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